
KLTH từ 

01/01/2023 đến 

30/9/2023

Lũy kế KLTH

Giải ngân từ 

01/01/2023 đến 

30/9/2023

Lũy kế GTGN

TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6) 335.081,7 151.408,5 329.844,9 191.395,1 404.019,4 57,1%

1 Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia 185.258,9 85.490,2 105.674,0 107.043,3 157.155,1 57,8% Chi tiết như Biểu số 01

-
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi
104.670,0 53.730,7 53.730,7 82.798,9 82.798,9 79,1%

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 73.580,6 27.437,5 31.664,9 19.969,5 54.077,9 27,1%

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 7.008,3 4.321,9 20.278,3 4.274,9 20.278,3 61,0%

2 Vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 11.035,0 440,0 440,0 2.712,0 2.712,0 24,6% Chi tiết như Biểu số 02

3 Vốn ngân sách trung ương 40.000,0 15.387,0 20.603,0 27.641,0 42.193,0 69,1% Chi tiết như Biểu số 03

4 Vốn ngân sách địa phương 26.480,0 24.600,6 62.385,0 24.303,6 67.742,0 91,8% Chi tiết như Biểu số 04

- Vốn ngân sách địa phương (Do huyện quản lý) 23.980,0 21.265,6 49.540,0 21.803,6 56.142,0 90,9%

- Vốn ngân sách địa phương (Do tỉnh quản lý) 2.500,0 3.335,0 12.845,0 2.500,0 11.600,0 100,0%

5 Ngân sách huyện 56.757,5 21.460,7 128.591,9 26.414,9 122.530,3 46,5% Chi tiết như Biểu số 05

- Sự nghiệp giáo dục 20.924,0 15.970,0 37.648,3 16.241,0 31.934,3 77,6%

- Sự nghiệp giao thông 20.088,4 3.874,9 51.783,2 7.390,5 53.621,5 36,8%

- Sự nghiệp thủy lợi 5.724,0 258,9 9.966,2 559,1 9.324,6 9,8%

- Sự nghiệp kinh tế khác 7.484,2 1.356,9 28.944,2 2.224,3 27.649,9 29,7%

- Hỗ trợ đất lúa 2.537,0 250,0

6 Vốn đấu giá đất 15.550,3 4.030,0 12.151,0 3.280,3 11.687,0 21,1% Chi tiết như Biểu số 06

% giải ngân so 

với KHV

Kế hoạch vốn 

năm 2023 (Bao 

gồm cả vốn kéo 

dài)

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày       tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Ghi chú

BIỂU SỐ 06

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO 

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nguồn vốn

Khối lượng thực hiện Giá trị giải ngân
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Tổng số tất cả 

các nguồn vốn

Trong đó:  

Vốn NSTW

TỔNG CỘNG (A+B+C)        443.978,0        419.706,7       185.258,9            85.490,2          105.674,0           107.043,3           157.155,1 

A
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
255.928,0       244.516,7       104.670,0      53.730,7          53.730,7          82.798,9           82.798,9           

I
DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất 

sản xuất, nước sinh hoạt
7.247,0           6.885,0           3.500,0          449,7               449,7               2.061,6             2.061,6             

I.1 Nước sinh hoạt tập trung 7.247,0           6.885,0           3.500,0          449,7               449,7               2.061,6             2.061,6             

a) Dự án khởi công mới năm 2023 7.247,0           6.885,0           3.500,0          449,7               449,7               2.061,6             2.061,6             

1 NSH trung tâm  xã Pú Xi mới 2.900,0           2.755,0                     1.000,0 150,0               150,0               800,0                800,0                KCM

2 NHS bản Ten Hon + Thẩm Nậm xã Tênh Phông 4.347,0           4.130,0                     2.500,0 299,7               299,7               1.261,6             1.261,6             KCM

II
DỰ ÁN 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở 

những nơi cần thiết
8.822,0           8.381,0           -                -                   -                   

a) Dự án khởi công mới năm 2023 8.822,0           8.381,0           -                -                   -                   

1
Dự án bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai đến định cư 

tại khu Á Lềnh, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo
8.822,0                      8.381,0                    -   Giảm KHV

III

DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực 

dân tộc

156.231,0       149.804,7       60.670,0        29.230,7          29.230,7          44.637,4           44.637,4           

III.1 Đầu tư CSHT        156.231,0        149.804,7         60.670,0            29.230,7            29.230,7             44.637,4             44.637,4 

a) Các dự án khởi công mới năm 2023        156.231,0        149.804,7         60.670,0            29.230,7            29.230,7             44.637,4             44.637,4 

Tổng mức đầu tư
KLTH từ 

01/01/2023 đến 

30/9/2023

Lũy kế KLTH

Khối lượng thực hiện Giá trị giải ngân

Giải ngân từ 

01/01/2023 đến 

30/9/2023

Lũy kế GTGN

BIỂU SỐ 07

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày       tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư ban đầu Kế hoạch 

vốn NSTW 

năm 2023 

(Bao gồm cả 

vốn kéo dài)

Ghi chú
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Tổng số tất cả 

các nguồn vốn

Trong đó:  

Vốn NSTW

Tổng mức đầu tư
KLTH từ 

01/01/2023 đến 

30/9/2023

Lũy kế KLTH

Khối lượng thực hiện Giá trị giải ngân

Giải ngân từ 

01/01/2023 đến 

30/9/2023

Lũy kế GTGN
STT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư ban đầu Kế hoạch 

vốn NSTW 

năm 2023 

(Bao gồm cả 

vốn kéo dài)

Ghi chú

1 Đường từ bản Nôm đi bản Hua Nạ 13.545,0         12.868,0                   5.000,0 3.040,0            3.040,0            5.000,0             5.000,0             KCM

2 Đường từ bản Chăn đi bản Hua Chăn xã Chiềng Đông 14.900,0         14.155,0                   6.000,0 1.834,4            1.834,4            4.434,4             4.434,4             KCM

3 Thủy lợi bản Kệt xã Quài Cang 2.600,0           3.325,0                     1.500,0 173,4               173,4               793,2                793,2                KCM

4 Cầu vào bản Kéo Lạ xã Nà Sáy 6.000,0           5.700,0           -                   -                   
Hủy bỏ dự 

án

5 Đường Huổi khạ - Pú Piến xã Mường Mùn (Giai đoạn 2) 6.000,0           5.700,0                     5.000,0 4.959,0            4.959,0            4.500,0             4.500,0             Tăng KHV

6 Đường QL6 -Khu sản xuất bản Háng tàu xã Tỏa Tình 5.700,0           5.700,0           -                   -                   
Hủy bỏ dự 

án

7 Đường từ bản Phiêng Hoa -Á Lềnh, xã Phình Sáng 40.000,0         38.000,0                   7.670,0 444,9               444,9               444,9                444,9                Giảm KHV

8 Đường + Ngầm bản Co Đứa xã Mường Khong 6.000,0           5.700,0                     5.000,0 5.079,4            5.079,4            5.000,0             5.000,0             Tăng KHV

9 Đường + ngầm bản Khong Nưa xã Mường Khong 4.000,0           3.800,0                     3.000,0 3.173,9            3.173,9            3.000,0             3.000,0             Tăng KHV

10 Đường vào bản Há Dùa xã Tênh Phông (GĐ2) 5.500,0           5.225,0                     2.500,0 1.133,7            1.133,7            2.346,1             2.346,1             KCM

11 Đường từ ngã ba đi Nà Đắng - bản Trạm Củ xã Ta Ma 13.000,0         12.350,0                   5.000,0 2.702,6            2.702,6            5.000,0             5.000,0             KCM
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Tổng số tất cả 

các nguồn vốn

Trong đó:  

Vốn NSTW

Tổng mức đầu tư
KLTH từ 

01/01/2023 đến 

30/9/2023

Lũy kế KLTH

Khối lượng thực hiện Giá trị giải ngân

Giải ngân từ 

01/01/2023 đến 

30/9/2023

Lũy kế GTGN
STT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư ban đầu Kế hoạch 

vốn NSTW 

năm 2023 

(Bao gồm cả 

vốn kéo dài)

Ghi chú

12 Đường từ TT xã Pú Xi - bản Pú Xi 2 10.100,0         9.421,0                     5.000,0 2.489,3            2.489,3            3.678,3             3.678,3             KCM

13
Đường từ bản Hua Mức III  đi bản Thẩm Táng xã Pú Xi 

(Giai đoạn 1)
14.900,0         14.574,0                   8.500,0 3.450,0            3.450,0            6.740,5             6.740,5             Tăng KHV

14 KCH kênh nội đồng thủy lợi Chiềng Sinh II 3.200,0           3.040,0                     2.000,0 200,0               200,0               900,0                900,0                KCM

15 Đường bản Ly Xôm xã Chiềng Sinh 2.500,0           2.375,0                     1.000,0 100,0               100,0               700,0                700,0                KCM

16 Trường THCS Quài Nưa 5.000,0           4.750,0                     2.000,0 250,0               250,0               1.200,0             1.200,0             KCM

17 Đường bản Nậm Bay xã Nà Tòng 3.286,0           3.121,7                     1.500,0 200,0               200,0               900,0                900,0                KCM

IV
DỰ ÁN  5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực
83.628,0         79.446,0         40.500,0        24.050,4          24.050,4          36.100,0           36.100,0           

1 Trường PTDT BT TH Bình Minh 14.028,0         13.326,0                   7.500,0 7.876,8            7.876,8            7.500,0             7.500,0             Tăng KHV

2 Trường PTDTBT  TH Mường Mùn 10.000,0         9.500,0                     4.000,0 1.672,0            1.672,0            4.000,0             4.000,0             KCM

3 Trường PTDTBT THCS Ta Ma 14.900,0         14.155,0                   6.000,0 2.537,3            2.537,3            6.000,0             6.000,0             KCM

4 Trường PTDTBT THCS Phình Sáng 14.900,0         14.155,0                 11.000,0 8.500,0            8.500,0            8.000,0             8.000,0             Tăng KHV
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Tổng số tất cả 

các nguồn vốn

Trong đó:  

Vốn NSTW

Tổng mức đầu tư
KLTH từ 

01/01/2023 đến 

30/9/2023

Lũy kế KLTH

Khối lượng thực hiện Giá trị giải ngân

Giải ngân từ 

01/01/2023 đến 

30/9/2023

Lũy kế GTGN
STT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư ban đầu Kế hoạch 

vốn NSTW 

năm 2023 

(Bao gồm cả 

vốn kéo dài)

Ghi chú

5 Trường PTDTBT TH Nà Tòng 14.900,0         14.155,0                   6.000,0 614,0               614,0               4.600,0             4.600,0             KCM

6 Trường PTDTBT TH Nậm Din 14.900,0         14.155,0                   6.000,0 2.850,3            2.850,3            6.000,0             6.000,0             KCM

B Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững        151.000,0        151.000,0         73.580,6            27.437,5            31.664,9             19.969,5             54.077,9 

I Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023        121.000,0        121.000,0         58.580,6            25.378,0            29.605,4             17.910,5             52.018,9 

1 Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo 65.000,0         65.000,0                 29.816,8 13.878,0          15.950,2          9.249,5             28.121,6           Tiếp chi

2 Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong 26.000,0         26.000,0                 12.129,2 8.000,0            8.949,8            5.735,6             12.606,4           Tiếp chi

3 Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin 30.000,0         30.000,0                 16.634,6 3.500,0            4.705,4            2.925,5             11.290,9           Tiếp chi

II Các dự án khởi công mới năm 2023          30.000,0          30.000,0         15.000,0              2.059,5              2.059,5              2.059,0              2.059,0 

1 Đường liên xã Rạng Đông - Nà Tòng 30.000,0         30.000,0                 15.000,0 2.059,5            2.059,5            2.059,0             2.059,0             KCM

C
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới
37.050,0         24.190,0         7.008,3          4.321,9            20.278,3          4.274,9             20.278,3           

I Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 37.050,0         24.190,0         7.008,3          4.321,9            20.278,3          4.274,9             20.278,3           

1 Trụ sở xã Mường Khong 14.900,0         14.155,0                   3.934,9 2.550,0            12.770,0          2.550,0             12.770,0           Tiếp chi

2
Đường giao thông bản Yên - Thẩm Xả xã Mường Thín 

(giai đoạn 2)
5.900,0           6.185,0                     2.208,0 1.610,9            5.587,9            1.610,9             5.587,9             Tiếp chi

3 Nhà văn hóa bản Lói xã Quài Tở 1.950,0           1.850,0                          43,6 1.806,4            1.806,4             Thừa vốn
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Tổng số tất cả 

các nguồn vốn

Trong đó:  

Vốn NSTW

Tổng mức đầu tư
KLTH từ 

01/01/2023 đến 

30/9/2023

Lũy kế KLTH

Khối lượng thực hiện Giá trị giải ngân

Giải ngân từ 

01/01/2023 đến 

30/9/2023

Lũy kế GTGN
STT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư ban đầu Kế hoạch 

vốn NSTW 

năm 2023 

(Bao gồm cả 

vốn kéo dài)

Ghi chú

4
Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy - bản Co Đứa xã 

Mường Khong
12.000,0         2.000,0           728,9 161 114 114 114 Tiếp chi

5 Nhà văn hóa xã Mường Khong 2.300,0           93,0 Tiếp chi
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TỔNG CỘNG 14.200       11.035                   440                      440                      2.712                   2.712                   

1 Sửa chữa đường bản Món - bản Hới, xã Quài Tở 1.100 999 

2
Sửa chữa đường bản Phiêng Pi - Trung Dình - Trại

Phong
2.500 2.435 

3
Sửa chữa Nước sinh hoạt bản Hua Sa B, xã Tỏa 

Tình
1.100 999 

4 Sửa chữa đường Rạng Đông - Ta Ma (giai đoạn II) 9.500 6.602 440 440 2.712 2.712 

BIỂU SỐ 08

Khối lượng thực hiện

TMĐT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày       tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án

Lũy kế KLTH

KLTH từ 

01/01/2023 đến 

30/9/2023

Công tác CBĐT 

chậm do thay đổi 

hình thức QLDA 

(không thuê tư vấn). 

Đến tháng 7, 8 mới 

phê duyệt BCKTKT

Ghi chú

Lũy kế GTGN

Giá trị giải ngân

Giải ngân từ 

01/01/2023 đến 

30/9/2023

Kế hoạch vốn 

NSTW

năm 2023
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Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

TỔNG SỐ (I+II) 125.000 125.000 40.000 15.387 20.603 27.641 42.193

I Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 45.000 45.000 20.000 12.000 17.150 11.641 26.193

1
Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên
45.000 45.000 20.000 12.000 17.150 11.641 26.193 Tiếp chi

II Các dự án khởi công mới năm 2023 80.000 80.000 20.000 3.387 3.453 16.000 16.000

1
Nâng cấp đường QL6 – TT xã Rạng Đông - TT xã 

Phình Sáng – Phảng Củ, huyện Tuần Giáo.
80.000 80.000 20.000 3.387 3.453 16.000 16.000 KCM

Khối lượng thực hiện

KLTH từ 

01/01/2023 đến 

30/9/2023

Kế hoạch 

vốn 

NSTW 

năm 2023

Ghi chú

Giá trị giải ngân

TMĐT 
Giải ngân từ 

01/01/2023 đến 

30/9/2023

Lũy kế GTGNLũy kế KLTH

BIỂU SỐ 09

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày       tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư
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Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP

TỔNG SỐ (I+II) 110.000 106.100 26.480 24.601 62.385 24.304 67.742

I Cân đối NSĐP (do huyện quản lý) 96.000 96.000 23.980 21.266 49.540 21.804 56.142

1 Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo 5.000 5.000 1.159 728 4.538 969 4.538 Tiếp chi

2 Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết 40.000 40.000 8.849 8.849 21.682 8.849 21.909 Tiếp chi

3 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên 18.000 18.000 6.000 4.044 7.015 4.044 11.077 Tiếp chi

4 Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo 33.000 33.000 7.972 7.645 16.305 7.942 18.618 Tiếp chi

II Cân đối NSĐP (do tỉnh quản lý) 14.000 10.100 2.500 3.335 12.845 2.500 11.600

1
Đường Trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) - bản Thẳm 

Nặm, huyện Tuần Giáo
14.000 10.100 2.500 3.335 12.845 2.500 11.600 Tiếp chi

Giá trị giải ngân

Ghi chú

BIỂU SỐ 10

Khối lượng thực hiện

Kế hoạch 

vốn NSĐP 

năm 2023 Lũy kế KLTH

Giải ngân từ 

01/01/2023 

đến 30/9/2023

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày       tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

Lũy kế GTGN

TMĐT 

KLTH từ 

01/01/2023 đến 

30/9/2023

Page 9 of 16



KLTH từ 

01/01/2023 

đến 

30/9/2023

Lũy kế 

KLTH

Giải ngân từ 

01/01/2023 

đến 30/9/2023

Lũy kế GTGN

TỔNG CỘNG 230.567,5 56.757,5 21.460,7 128.591,9 26.414,9 122.530,3 

A SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 48.300,0           20.924,0           15.970,0       37.648,3       16.241,0         31.934,3         

I Công trình tiếp chi năm 2022 23.300,0           8.354,0             1.102,0         22.780,3       7.087,0           22.780,3         

1
Sửa chữa Trường MN Nậm Din, THCS Phình Sáng 2.500,0             793,0                2.460,4         678,0              2.460,4           

2 Sửa chữa Trường MN Chiềng Sinh 2.000,0             905,0                1.862,2         746,0              1.862,2           

3 Sửa chữa Trường MN Bình Minh 2.000,0             373,0                1.863,3         247,0              1.863,3           

4 Sửa chữa Trường MN, TH số 1 Thị trấn 2.500,0             1.193,0             2.480,9         1.099,0           2.480,9           

5

Sửa chữa Trường  PTDT BT TH&THCS Tênh 

phông
2.300,0             1.192,0             1.102,0         2.294,0         1.102,0           2.294,0           

6 Sửa chữa Trường TH Mường Mùn 3.500,0             1.681,0             3.456,9         1.541,0           3.456,9           

7 Sửa chữa Trường TH&THCS Nà Sáy                                                          1.900,0             395,0                1.852,7         291,0              1.852,7           

8 Sửa chữa Trường THCS Mường Mùn 2.500,0             778,0                2.485,4         631,0              2.485,4           

9 Sửa chữa Trường PTDTBT THCS Mùn Chung 1.500,0             489,0                1.483,8         434,0              1.483,8           

10 Sửa chữa Nhà làm việc Phòng GD&ĐT 2.600,0             555,0                2.540,6         318,0              2.540,6           

II Công trình khởi công mới 2023 25.000,0           12.570,0           14.868,0       14.868,0       9.154,0           9.154,0           

1 Duy tu, sửa chữa trường THCS Chiềng Sinh 2.200,0             1.000,0             1.000,0         1.000,0         696,0              696,0              

2 Duy tu, sửa chữa trường THCS Quài Nưa 2.400,0             1.000,0             2.048,0         2.048,0         854,0              854,0              

3 Duy tu, sửa chữa trường THCS Mường Khong 1.700,0             1.000,0             800,0            800,0            460,0              460,0              

4 Duy tu, sửa chữa trường THCS Mường Thín 1.900,0             1.100,0             1.500,0         1.500,0         450,0              450,0              

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Giá trị giải ngân

Kế hoạch vốn 

năm 2023
Ghi chú

BIỂU SỐ 11

Tên công trình TMĐT

Khối lượng thực hiện

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày       tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
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KLTH từ 

01/01/2023 

đến 

30/9/2023

Lũy kế 

KLTH

Giải ngân từ 

01/01/2023 

đến 30/9/2023

Lũy kế GTGN

STT

Giá trị giải ngân

Kế hoạch vốn 

năm 2023
Ghi chúTên công trình TMĐT

Khối lượng thực hiện

5 Duy tu, sửa chữa trường TH Mùn Chung 3.200,0             1.400,0             2.731,0         2.731,0         1.200,0           1.200,0           

6 Duy tu, sửa chữa trường TH Số 1 Quài Nưa 2.000,0             1.000,0             1.689,0         1.689,0         873,0              873,0              

7 Duy tu, sửa chữa trường TH Số 2 Quài Nưa 1.600,0             900,0                900,0            900,0            900,0              900,0              

8 Duy tu, sửa chữa trường MN Mường Thín 1.600,0             900,0                900,0            900,0            900,0              900,0              

9 Duy tu, sửa chữa trường MN Nà Sáy 1.500,0             800,0                719,0            719,0            706,0              706,0              

10 Duy tu, sửa chữa trường MN Phình Sáng 1.800,0             1.100,0             567,0            567,0            567,0              567,0              

11 Duy tu, sửa chữa trường MN Ta Ma 2.500,0             1.170,0             1.200,0         1.200,0         734,0              734,0              

12 Duy tu, sửa chữa trường MN Mường Mùn 2.600,0             1.200,0             814,0            814,0            814,0              814,0              

B SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG 105.797,5 20.088,4 3.874,9 51.783,2 7.390,5 53.621,5 

I Công trình tiếp chi 80.897,5 3.488,4 3.093,3 50.346,9 2.778,9 49.009,8 

* Ban QLDA các công trình huyện 80.897,5 3.488,4 3.093,3 50.346,9 2.778,9 49.009,8 

1 Nâng cấp đường vào bản Phiêng Cải 2.300,0 12,0 2.027,1 11,3               2.027,1           Trả nợ sau QT

2 Nâng cấp đường vào bản Xá Tự (giai đoạn I) 5.500,0 3,4 5.003,4 3,4                 5.003,4           Trả nợ sau QT

3 Nâng cấp đường, ngầm tràn bản Nậm Cá 4.000,0 40,6 3.698,2 3.657,7           Trả nợ sau QT

4 Nâng cấp đường vào bản Kéo Lạ 2.300,0 58,8 2.076,8 2.018,0           Trả nợ sau QT

5 Nâng cấp đường vào bản Gia Bọp (Giai đoạn 2) 4.000,0 0,2 3.809,7 0,2                 3.809,7           Trả nợ sau QT

6 Nâng cấp cầu bản Xuân Tươi 3.200,0 27,6 2.054,3 27,6               2.054,3           Trả nợ sau QT

7 Nâng cấp đường vào bản Khó Bua - bản Xá Tự 4.860,0 119,6 4.665,4 4.545,8           Trả nợ sau QT

8 Nâng cấp đường vào bản Phình Sáng 1.800,0 71,4 1.771,4 1.700,0           Trả nợ sau QT

9 Sửa chữa đường Nậm Din - Phảng Củ 1.100,0 48,3 988,4 940,1              Trả nợ sau QT

10 Nâng cấp đường vào bản Háng Khúa 2.200,0 664,6 561,4 2.164,6 561,4 2.061,4 Trả nợ sau QT

11 Nâng cấp đường bản Đứa - bản Pậu 2.650,0 7,0 7,0 2.602,8 7,0                 2.602,8 Trả nợ sau QT

12 Đường QL6 - bản Cắm 3.400,0 72,7 3.265,4 3.192,6           Trả nợ sau QT

13 Đường liên bản Cắm - bản Sáng 1.750,0 42,0 1.641,6 1.599,6           Trả nợ sau QTPage 11 of 16



KLTH từ 

01/01/2023 

đến 

30/9/2023

Lũy kế 

KLTH

Giải ngân từ 

01/01/2023 

đến 30/9/2023

Lũy kế GTGN

STT

Giá trị giải ngân

Kế hoạch vốn 

năm 2023
Ghi chúTên công trình TMĐT

Khối lượng thực hiện

14 Ngầm tran liên hợp bản Thín A-B xã Mường Thín 2.100,0 69,3 1.899,3 1.830,0           Trả nợ sau QT

15
Sửa chữa đường bao quanh sân vận động huyện 

Tuần Giáo
1.100,0 33,5 1.083,5 1.050,0           Trả nợ sau QT

16 Đường từ bản Mu - bản Cưởm 3.760,0 67,2 67,2 67,2               67,2               Trả nợ sau QT

17 Đường bê tông từ QL 279 - bản Vánh 3 2.849,0 69,2 69,2 69,2 69,2               69,2               Trả nợ sau QT

18 Đường QL6 - bản Co Sản, xã Mùn Chung 9.600,0 6,8 6,8 6,8                 6,8                 Trả nợ sau QT

19
Sửa chữa đường bản Bó - bản Nôm - bản Chăn, xã 

Chiềng Đông
5.128,5 8,0 8,0 8,0                 8,0                 Trả nợ sau QT

20 Nâng cấp ngầm tràn bản Hua Ca 2.000,0 170,8 121,2 1.870,8 121,2              1.870,8           Trả nợ sau QT

21 Sửa chữa đường Rạng Đông - Ta Ma 5.500,0 895,4 895,4 5.096,6 895,4              4.895,4           

22
Nâng cấp đường vào bản Hua Ca - Thẳm Pao xã 

Quài Tở (giai đoạn 1)
9.800,0 1.000,0 1.439,0 4.476,6 1.000,0           4.000,0           

II Khởi công mới năm 2023 24.900,0 16.600,0 781,7 1.436,3 4.611,7 4.611,7 

* Ban QLDA các công trình huyện 14.500,0 8.600,0 781,7 781,7 3.731,7 3.731,7 

1
Sửa chữa đường Mường Thín - Mường Mùn (Giai 

đoạn 1)
9.200,0 4.000,0 487,9 487,9 2.687,9           2.687,9           

2 Sửa chữa đường bản Cản - bản Phủ xã Quài Cang 3.300,0 3.000,0 160,6 160,6 910,6              910,6              

3
Sửa chữa đường từ ngầm bản Mu - bản Cuông và 

đường vào bản Sái Trong
2.000,0 1.600,0 133,2 133,2 133,2              133,2              

* Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 10.400,0 8.000,0 - 654,6 880,0 880,0 

1 Sửa chữa đường bản Nong Giáng, xã Quài Nưa 1.200,0 1.000,0 89,3 290,0              290,0              

2 Sửa chữa đường vào bản Nọng Lươm, xã Quài Nưa 1.200,0 1.000,0 76,6 240,0              240,0              
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KLTH từ 

01/01/2023 

đến 

30/9/2023

Lũy kế 

KLTH

Giải ngân từ 

01/01/2023 

đến 30/9/2023

Lũy kế GTGN

STT

Giá trị giải ngân

Kế hoạch vốn 

năm 2023
Ghi chúTên công trình TMĐT

Khối lượng thực hiện

3
Sửa chữa mặt đường + Kè bảo vệ nền đường lên 

Nghĩa trang nhân dân thị trấn Tuần Giáo
3.000,0 2.000,0 120,0 

4
Sửa chữa đường bản Ly Xôm - bản Én Pậu, xã Quài 

Tở (Giai đoạn 2)
1.500,0 1.200,0 103,1 

5 Sửa chữa đường vào bản Nà Tòng 1.500,0 1.200,0 112,6 350,0              350,0              

6
Sửa chữa đường bản Thín A - Thín B, xã Mường

Thín
1.000,0 800,0 76,5 

7
Sửa chữa đường bản Co En, bản Ta Lếch, bản Bó 

Lếch và khu trung tâm xã Mùn Chung
1.000,0 800,0 76,5 

C SỰ NGHIỆP THỦY LỢI 16.100,0 5.724,0 258,9 9.966,2 559,1 9.324,6 

I Công trình tiếp chi 10.000,0 824,0 258,9 9.589,4 559,1 9.324,6 

* Ban QLDA các công trình huyện 10.000,0 824,0 258,9 9.589,4 559,1 9.324,6 

1 Nâng cấp thủy lợi bản Khá, bản Sái Ngoài 2.500,0 395,5 2.445,4 291,5              2.341,5           Trả nợ sau QT

2
Nâng cấp kênh nội đồng bản Che Phai + bản Kép

(giai đoạn 2)
3.900,0 364,5 258,9 3.864,5 258,9              3.758,9           Trả nợ sau QT

3
Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ta

Ma
600,0 21,8 536,3 514,5              Trả nợ sau QT

4 Nâng cấp thủy lợi Bó Lếch + kênh bản Phiêng Pẻn 1.600,0 8,7 1.525,5 8,7                 1.525,5           Trả nợ sau QT

5 Nâng cấp thủy lợi bản Sảo 1.400,0 33,5 1.217,7 1.184,2           Trả nợ sau QT

II Khởi công mới năm 2023 6.100,0 4.900,0 - 376,8 - - 

* Ban QLDA các công trình huyện 6.100,0 4.900,0 - 376,8 - - 

1 Sửa chữa kênh thủy lợi Nong Tấu, thị trấn Tuần Giáo 1.500,0 1.200,0 80,5 

2 Sửa chữa thủy lợi Ná Hốc, xã Quài Tở 700,0 500,0 42,0 

3
Sửa chữa công trình thủy lợi bản Yên xã Mường

Thín
1.000,0 800,0 62,1 
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KLTH từ 

01/01/2023 

đến 

30/9/2023

Lũy kế 

KLTH

Giải ngân từ 

01/01/2023 

đến 30/9/2023

Lũy kế GTGN

STT

Giá trị giải ngân

Kế hoạch vốn 

năm 2023
Ghi chúTên công trình TMĐT

Khối lượng thực hiện

4
Sửa chữa công trình thuỷ lợi bản Muông, bản Hốc, 

bản Đông Thấp, xã Mường Thín
1.200,0 900,0 90,2 

5 Sửa chữa kênh thủy lợi Nậm Chăn, xã Chiềng Đông 1.700,0 1.500,0 102,0 

D SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC 55.870,0 7.484,2 1.356,9 28.944,2 2.224,3 27.649,9 

I Công trình tiếp chi 49.470,0 2.884,2 1.356,9 28.541,3 1.364,3 26.789,9 

* Ban QLDA các công trình huyện 49.470,0 2.884,2 1.356,9 28.541,3 1.364,3 26.789,9 

1
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất 

khối Trường Xuân (kho lương thực cũ)
1.000,0 54,6 846,5 791,9              Trả nợ sau QT

2 Trường mầm non Tênh Phông huyện Tuần Giáo 3.920,0 69,6 3.475,4 3.405,8           Trả nợ sau QT

3
Sửa chữa sân huyện ủy, HĐND-UBND huyện Tuần 

Giáo
1.050,0 36,4 1.036,4 1.000,0           Trả nợ sau QT

4 Sửa chữa trụ sở huyện ủy 5.000,0 28,1 4.898,9 4.870,8           Trả nợ sau QT

5
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất 

khối Sơn Thuỷ (giáp cây xăng)
7.200,0 43,7 1.173,7 1.130,1           Trả nợ sau QT

6 Trường mầm non Sao Mai huyện Tuần Giáo 3.750,0 40,3 3.558,5 3.518,2           Trả nợ sau QT

7
Khắc phục hậu quả thiên tai công trình khu TĐC thị 

trấn Tuần Giáo
1.300,0 45,3 1.076,4 1.031,1           Trả nợ sau QT

8 Trạm dừng nghỉ đèo Pha Đin 11.850,0 57,1 197,1 140,0              Trả nợ sau QT

9 Cấp nước trạm dừng nghỉ đèo Pha Đin 1.400,0 2,8 101,4 98,6               Trả nợ sau QT

10

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung 

tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện 

Biên

3.900,0 7,4 3.492,6 7,4                 3.492,6           Trả nợ sau QT

11 Sửa chữa, cải tạo trụ sở HĐND-UBND huyện 4.100,0 103,6 4.065,2 3.961,7           Trả nợ sau QT

12 Sửa chữa trụ sở liên cơ quan 2.500,0 1.644,8 1.356,9 2.144,8 1.356,9           1.856,9           Trả nợ sau QT

13 Sửa chữa nhà khách UBND huyện 2.500,0 750,6 2.474,4 1.492,3           Page 14 of 16



KLTH từ 

01/01/2023 

đến 

30/9/2023

Lũy kế 

KLTH

Giải ngân từ 

01/01/2023 

đến 30/9/2023

Lũy kế GTGN

STT

Giá trị giải ngân

Kế hoạch vốn 

năm 2023
Ghi chúTên công trình TMĐT

Khối lượng thực hiện

II Khởi công mới năm 2023 6.400,0 4.600,0 - 402,9 860,0 860,0 

* Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 6.400,0 4.600,0 - 402,9 860,0 860,0 

1 Sửa chữa Trụ sở xã Nà Sáy 1.200,0 1.000,0 78,1 290,0              290,0              

2 Sửa chữa Trụ sở + Nhà Văn hóa xã Mường Thín 1.100,0 800,0 74,4 

3 Sửa chữa trụ sở xã Rạng Đông 650,0 400,0 42,0 188,0              188,0              

4 Sửa chữa trụ sở xã Chiềng Đông 650,0 400,0 45,2 191,0              191,0              

5 Sửa chữa trụ sở xã Nà Tòng 650,0 400,0 44,4 191,0              191,0              

6 Sửa chữa trụ sở xã Pú Nhung 850,0 600,0 58,8 

7 Sửa chữa trụ sở xã Pú Xi 1.300,0 1.000,0 60,0 

E HỖ TRỢ ĐẤT LÚA 4.500,0             2.537,0             -                250,0            -                 -                 

I Khởi công mới năm 2023 4.500,0             2.537,0             -                250,0            -                 -                 

* Ban QLDA các công trình huyện 4.500,0             2.537,0             -                250,0            -                 -                 

1
Nâng cấp, Sửa chữa thủy lợi Chiềng Ban, xã Mùn 

Chung
4.500,0             2.537,0             250,0            
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KLTH từ 

01/01/2023 đến 

30/9/2023

Lũy kế KLTH

Giải ngân từ 

01/01/2023 đến 

30/9/2023

Lũy kế GTGN

TỔNG CỘNG (I+II) 37.950,0 15.550,3 4.030,0 12.151,0 3.280,3 11.687,0

I Ban Quản lý dự án các công trình 37.950,0 12.850,3 4.030,0 12.151,0 3.280,3 11.687,0

* Công trình KCM 2022 27.750,0 9.100,3 4.030,0 8.482,4 3.280,3 8.018,4

1
Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + Mặt đường khối Huổi Củ, thị 

trấn Tuần Giáo
4.600,0 1.700,0               600,0                 862,9                    929,0   

 Vốn thực tế có 1,348 tỷ, 

nhưng vướng thanh lý cầu cũ  

2 Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ, bản Bó Giáng xã Quài Nưa 3.600,0 1.200,0            1.200,0              1.429,7              1.200,0              1.429,7   

3 Nâng cấp cầu đi bản Co Muông, xã Nà Tòng 4.500,0 1.000,0               219,7                 219,7   

4 Nâng cấp sửa chữa đường bản Cản, bản Sáng, bản Sảo 3.000,0 1.000,0            1.100,0              1.303,2              1.000,0              1.203,2   

5 Nâng cấp sửa chữa đường bản Háng Tàu, xã Tỏa Tình 2.100,0 600,3               650,0              1.738,6                 600,3              1.688,9   

6 Cổng chào huyện Tuần Giáo 1.800,0 400,0               380,0              1.772,7                 380,0              1.772,7   

7 Hạ tầng khu đất trụ sở xã Quài tở (cũ) 1.050,0 200,0               100,0                 775,2                 100,0                 775,2   

8 Đường nội bản Nậm Din + Háng Khúa xã Phình Sáng 3.600,0 1.500,0               235,8   

9 Cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP 3.500,0 1.500,0               144,6   

* Công trình tiếp chi 10.200,0 3.750,0                    -     3.668,6                    -               3.668,6   

10 Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang 5.200,0 500,0            1.342,0   3.364,0               345,0   3.019,2

11 Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông 5.000,0 3.250,0 304,6 304,6

II UBND thị trấn Tuần Giáo 2.700,0

Ghi chú

 Vốn thực tế chưa có do chưa 

đầu giá đất 

Giá trị giải ngân

Đơn vị: Triệu đồng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày       tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Số 

TT
Tên công trình

Tổng mức 

đầu tư

KH vốn năm 

2023

BIỂU SỐ 12

Khối lượng thực hiện

Page 16 of 16


